
Kỳ thi ngày 12/07/2020

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO: TP. HỒ CHÍ MINH

Tổng số thí sinh tham dự: 100

Môn thi: IC3 Spark

STT Ngày sinh Lớp Trường Điều kiện xét giải Ghi chú

1 Nguyen Ha Anh 14-Dec-11 3 TH NGUYỄN THÁI HỌC Đạt Giải Nhất

2 Nguyen Minh Thien 30-Jun-11 3 TH TRƯNG TRẮC Đạt Giải Nhì

3 Truong Diep Nghi 23-Mar-11 3 TH VÕ TRƯỜNG TOẢN Đạt Giải Nhì

4 Bui Cao Tung 24-Aug-11 3 TH PHẠM HỒNG THÁI Đạt Giải Ba

5 Le Dinh Nguyen Khang 20-Feb-11 3 TH NGUYỄN THÁI HỌC Đạt Giải Ba

6 Tran Pham Nguyet Cat 08-Dec-11 3 TH ĐẶNG THỊ RÀNH Đạt Giải Ba

7 Do Hoang Huy 12-Sep-11 3 TH NGUYỄN THÁI HỌC Đạt Giải Ba

8 Bui Trong Nguyen 23-May-11 3 TH AN BÌNH Đạt Giải Ba

9 Nguyen Ngoc Dieu Hien 04-Mar-11 3 TH VÕ THỊ SÁU Đạt Giải Khuyến khích

10 Chung Nguyen Ngan Phuong 05-Jun-11 3 TH NGUYỄN THÁI HỌC Đạt Giải Khuyến khích

11 Le Duong Tuan 07-May-11 3 TH PHƯỚC BÌNH Đạt Giải Khuyến khích

12 Nguyen Vo Nhat Lam 28-Jan-11 3 TH NGUYỄN THÁI HỌC Đạt Giải Khuyến khích

13 Lieu Thanh Hang 06-Nov-11 3 TH VÕ TRƯỜNG TOẢN Không đạt

14 Pham Tri Dung 21-Dec-11 3 TH LAM SƠN Không đạt

15 Nguyen Le Phuong Nghi 08-Dec-11 3 TH NGUYỄN THÁI HỌC Không đạt

16 Phan Dinh Khoi Nguyen 01-Feb-11 3 TH TRẦN KHÁNH DƯ Không đạt

17 Cao Le Bao Thu 06-Feb-11 3 TH VÕ TRƯỜNG TOẢN Không đạt

18 Pham Gia Khai 20-Jan-11 3 TH AN BÌNH Không đạt

19 Le Tran Thuy My 14-Nov-11 3 TH NGUYỄN THÁI HỌC Không đạt

20 Nguyen Hoang Nhien 10-Dec-11 3 TH VÕ TRƯỜNG TOẢN Không đạt

21 Duong The Lu 04-May-11 3 TH VÕ TRƯỜNG TOẢN Không đạt

22 Le Minh Luong 06-Sep-11 3 TH AN PHONG Không đạt

23 Phu Gia Phuc 10-Aug-11 3 TH NGUYỄN THÁI HỌC Không đạt

24 Bui Bach Tung 07-May-11 3 DL QUỐC TẾ VIỆT ÚC Không đạt

25 Tran Anh Quan 28-Jan-11 3 TH VÕ THỊ SÁU Không đạt

26 Tran Nguyen Anh Khoi 04-Sep-11 3 TH NGUYỄN THÁI HỌC Không đạt

27 Nguyen Chau Giang 01-Sep-11 3 TH LONG BÌNH Không đạt

28 Ha Quynh Nhu 27-Nov-11 3 TH VÕ THỊ SÁU Không đạt
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29 Trinh Huu Phuc Toan 17-May-11 3 TH NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU Không đạt

30 Mai Yen Nhien 28-Jun-11 3 TH VÕ TRƯỜNG TOẢN Không đạt

31 Vo Pham Tri Thanh 25-May-10 4 TH NGUYỄN THÁI HỌC Đạt Giải Nhất

32 Nguyen Hai Binh 09-Apr-10 4 TH TRƯƠNG VĂN THÀNH Đạt Giải Nhì

33 Le Quynh Mau Don 25-Jan-10 4 TH BÌNH KHÁNH Đạt Giải Nhì

34 Huynh Minh Quan 08-Feb-10 4 TH VÕ VĂN TẦN Đạt Giải Ba

35 Nguyen Pham Hoang Chan 07-Jan-10 4 TH LẠC LONG QUÂN Đạt Giải Ba

36 Lam Nguyen Anh 07-Mar-10 4 TH NGUYỄN HUỆ Đạt Giải Ba

37 Thai Le Dang Khoa 30-Nov-10 4 TH NGUYỄN THÁI HỌC Đạt Giải Ba

38 Dang Nguyen Bao Tran 03-Feb-10 4 TH KHAI MINH Đạt Giải Ba

39 Chung Tien Phat 06-Feb-10 4 TH NGUYỄN THÁI HỌC Đạt Giải Khuyến khích

40 Nguyen Minh Triet 25-May-10 4 TH VÕ TRƯỜNG TOẢN Đạt Giải Khuyến khích

41 Vu Hoang Bach 19-Jul-10 4 TH NAM SÀI GÒN Đạt Giải Khuyến khích

42 Nguyen Quang Viet 15-Jun-10 4 TH NGUYỄN THÁI HỌC Đạt Giải Khuyến khích

43 Dong Nhat Khang 28-Jul-10 4 TH NAM SÀI GÒN Đạt Giải Khuyến khích

44 Nguyen Thanh Khang 25-Jul-10 4 TH AN BÌNH Đạt Giải Khuyến khích

45 Dao Mai Ngoc Quyen 18-Aug-10 4 TH THÁI VĂN LUNG 1 Đạt Giải Khuyến khích

46 Nguyen Minh Chau 27-Jul-10 4 TH NGUYỄN THỊ ĐỊNH Đạt Giải Khuyến khích

47 Ha Nguyen Minh Tri 13-Oct-10 4 TH BÀU SEN Đạt Giải Khuyến khích

48 Nguyen Nghia Thinh 17-Jan-10 4 TH LÊ NGỌC HÂN Đạt Giải Khuyến khích

49 Tran Ngoc Khanh Linh 11-Feb-10 4 TH AN BÌNH Đạt

50 Dan Minh Huy 29-Sep-10 4 TH NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU Đạt

51 Nguyen Minh Hien 26-May-10 4 TH LÊ ĐỨC THỌ Đạt

52 Truong Cong Tue 30-Aug-10 4 DL QUỐC TẾ VIỆT ÚC Đạt

53 Mai Truc Nhi 07-Sep-10 4 TH NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU Đạt

54 Huynh Man Nghi 05-Jan-10 4 TH AN LẠC 1 Đạt

55 Duong Nguyen Anh Khoa 18-Jan-10 4 TH AN LẠC 1 Đạt

56 Tran Huynh Dang 05-Mar-10 4 TH LÊ NGỌC HÂN Đạt

57 Tran Ly Minh Long 09-Nov-10 4 TH TRƯƠNG ĐỊNH Đạt

58 Ngo Kien Minh 30-Aug-10 4 TH TRẦN VĂN ƠN Không đạt

59 Tran Antoine Bao 05-Jul-10 4 TH VÕ THỊ SÁU Không đạt

60 Le Hoang The Danh 10-Mar-10 4 TH NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU Không đạt

61 Ngo Thanh Ngan 06-Feb-09 5 TH BÌNH CHIỂU Đạt Giải Nhất

62 Do Khanh Chau Thy 29-May-08 5 TH VÕ TRƯỜNG TOẢN Đạt Giải Nhì
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63 Vo Tran Hoang Khanh 09-Feb-09 5 TH QUỐC TẾ VIỆT ÚC Đạt Giải Nhì

64 Pham Tra My 17-Jan-09 5 TH TRƯƠNG ĐỊNH Đạt Giải Ba

65 Chau Vinh Phong 09-Feb-09 5 TH NGUYỄN HUỆ Đạt Giải Ba

66 Vu Huy Hoang 14-Mar-09 5 TH TÂN PHÚ Đạt Giải Ba

67 Huynh Thuy Lan Phuong 03-Oct-09 5 TH HIM LAM Đạt Giải Ba

68 Truong Nguyen Tuan Kiet 11-Jul-09 5 TH TRẦN BÌNH TRỌNG Đạt Giải Ba

69 Dinh Man Nhi 25-Aug-09 5 TH LAM SƠN Đạt Giải Khuyến khích

70 Nguyen Tuan Dung 14-Sep-09 5 TH LÊ QUÝ ĐÔN Đạt Giải Khuyến khích

71 Nguyen Nguyen Thao 20-May-09 5 TH BÌNH KHÁNH Đạt Giải Khuyến khích

72 Tran Thi Kim Tien 05-Jun-09 5 TH LAM SƠN Đạt Giải Khuyến khích

73 Huynh Khanh Minh 10-Dec-09 5 TH NGUYỄN HUỆ Đạt Giải Khuyến khích

74 Chung Quang Minh 31-Jan-09 5 TH THÁI VĂN LUNG 1 Đạt Giải Khuyến khích

75 Pham Phuong Thao 10-May-09 5 TH KHAI MINH Đạt Giải Khuyến khích

76 Nguyen Viet Hiep 15-Dec-09 5 TH TRẦN QUỐC TOẢN Đạt Giải Khuyến khích

77 Le Song Minh Nhat 23-Feb-09 5 TH HÒA BÌNH Đạt Giải Khuyến khích

78 Vu Minh Trieu 25-Sep-09 5 TH TÂN PHÚ Đạt Giải Khuyến khích

79 Pham Quynh Huong 07-Dec-09 5 TH LÊ VĂN VIỆT Đạt

80 Vu Bui Tan Khang 05-May-09 5 TH NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU Đạt

81 Vo Le Ha Ngan 28-Jan-09 5 TH TÂN PHÚ Đạt

82 Phan Quynh Nhu 08-Jan-09 5 TH NGUYỄN HUỆ Đạt

83 Tran Tri Kien 05-Jun-09 5 TH NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU Đạt

84 Phan Trung Kien 27-Feb-09 5 TH BÙI VĂN NGỮ Đạt

85 Nguyen Dai Loi 15-Feb-09 5 TH ĐẶNG TRẦN CÔN Đạt

86 Tran Minh Hieu 01-Jan-09 5 TH LONG BÌNH Đạt

87 Lam Trieu Tai 19-Feb-09 5 TH HIM LAM Đạt

88 Chau Ngoc Anh Thu 20-Apr-09 5 TH LÊ ĐỨC THỌ Đạt

89 Nguyen Hoang Tuan Phong 14-Jan-09 5 TH LAM SƠN Đạt

90 Dong Tuan Minh 26-Jan-09 5 TH LƯƠNG THẾ VINH Đạt

91 Nguyen Lu Thao Vy 19-Jun-09 5 TH PHẠM HỒNG THÁI Đạt

92 Do Ha Khanh Giang 23-Jul-09 5 TH THÁI VĂN LUNG 1 Đạt

93 Tran Thi Tuyet Nhi 14-Aug-09 5 TH KẾT ĐOÀN Đạt

94 Nguyen Doan Dai Hy 25-May-09 5 TH THÁI VĂN LUNG 1 Đạt

95 Nguyen Ngoc Bao Nhi 22-Feb-09 5 TH VÕ TRƯỜNG TOẢN Không đạt

96 Nguyen Hoang Phuong Oanh 23-Apr-09 5 TH AN BÌNH Không đạt
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97 Nguyen Huynh Vinh Khang 07-Mar-09 5 TH VÕ TRƯỜNG TOẢN Không đạt

98 Tran Bao Ngoc 10-Oct-09 5 TH TRẦN BÌNH TRỌNG Không đạt

99 Nguyen Cong Nam Anh 17-Oct-09 5 TH KHAI MINH Không đạt

100 Nguyen Duc Minh Khanh 22-May-09 5 TH NGUYỄN TRUNG NGẠN Không đạt


